
1

TT Nội dung công việc
Đơn vị

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện

Loại

văn bản

Ghi chú/Chế 

độ báo cáo

I Quý I  (96 nhiệm vụ)

1 Thực hiện nâng lương trước thời hạn năm 2023 và nâng lương thường xuyên quý I VP1 Chánh Văn phòng Công văn

2 Tổng hợp và thực hiện báo tăng, giảm chế độ đóng BHXH VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

3 Báo cáo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

4 Báo cáo kết quả đào tạo năm 2023, đăng ký kế hoạch đào tạo năm 2024 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

5 Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại năm 2023 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

6 Rà soát trình Lãnh đạo Văn phòng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ năm 2024 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

7 Báo cáo Công tác kê khai tài sản đối với các đối tượng năm 2023 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

8 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 VP1 Chánh Văn phòng Kế hoạch

9 Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm Văn phòng UBND tỉnh VP1 Chánh Văn phòng Đến án

10 Xây dựng Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

11 Báo cáo về lĩnh vực nội vụ và báo cáo thống kê công tác tổ chức và cán bộ VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

12 Nhập bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý CB,CC, VC và phần phần mềm BHXH VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng

13 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ CC, VC, nhập dữ liệu hồ sơ VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng

14 Tham mưu về chuyển đổi vị trí công tác đối với các phòng, ban, trung tâm VP1 Chánh Văn phòng Công văn

15 Xây dựng chi tiết, Phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

16 Quyết toán Ngân sách năm 2023 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng

17 Công khai dự toán năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

18 Đề nghị cấp và chi trả trợ cấp tinh giản biên chế VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

19 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý I năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

20 Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

21

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện chức năng nhiệm, nhiệm vụ, thực hiện nội

quy, quy chế cơ quan, thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ

công chức, viên chức, người lao động.

VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

22

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Lãnh đạo tỉnh đi thăm và chúc tết (theo chương trình kế 

hoạch của tỉnh đã duyệt) nhân dịp tết Nguyên đán. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tết 

Nguyên đán tại cơ quan. 

VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

23 Phục vụ gặp mặt Mừng Đảng, Mừng Xuân, Phục vụ lễ hội Hoa Lư VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

24 Tổng hợp thanh quyết toán các chi phí phục vụ các sự kiện của tỉnh VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

25
Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm

2024 của UBND tỉnh
VP2 Chánh Văn phòng Hội nghị

26 Tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng các Quý năm 2024 VP2 Chánh Văn phòng Công văn

(Ban hành kèm theo Quyết định             /QĐ-VPUBND ngày        /02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VĂN PHÒNG UBND TỈNH NĂM  2024
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27
Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

2050 và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
VP2 Chánh Văn phòng Tờ trình

28 Tham mưu phân bổ, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách tỉnh (đợt 2) VP2 Chánh Văn phòng Quyết định

29
Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu về các cơ chế, chính

sách đặc thù đối với tỉnh Ninh Bình
VP2 Chánh Văn phòng Kế hoạch

30

Tham mưu ban hành công tác giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của

cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XV; triển khai thực hiện các

cam kết chất vấn tại phiên chất vấn kỳ họp giữa cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XV

VP2 Chánh Văn phòng Công văn

31
Đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Giáp Thìn 2024
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

32 Tổng hợp báo cáo tình hình đón Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

33

Chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ

đạo, điều hành Quý I của UBND tỉnh; Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận của Lãnh

đạo chủ chốt; Báo cáo tình hình trọng tâm của tỉnh. 

VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

34 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

35 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

36 Kế hoạch quản lý rừng bền vững năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

37 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

38 Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

39
Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn của 

một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

40 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2030 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

41
Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

42
Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết

43

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình ban hành quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp 

ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP3 PCVP Phạm Văn Tam Nghị quyết

44 Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

45  Kế hoạch kiểm tra động viên sản xuất đầu Xuân Quỹ Mão năm 2023 VP4 Chánh Văn phòng Kế hoạch
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46

Quyết định ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do UBND

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

47

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình

VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

48
Quyết định quy định một số điểm về điều hành dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình

năm 2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

49 Quyết định Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

50

Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng

nhiệm vụ năm 2024 và Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường

xuyên năm 2023

VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

51
Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của các

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

52
Quyết định Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình tại hội chợ du lịch Travex

(Lào)
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

53
Kế hoạch tổ chức Chương trình Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được

UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

54
Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể thực hiện các dự án năm 2024 trên địa bàn

tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

55
Quyết định về việc ban hành đơn giá, phương án giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền

hình sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

56
Nghị quyết Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện

tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

57
Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình giai đoạn 2024-2030
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

58
Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình, lần thứ 

IV năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

59 Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình, lần thứ IV năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

60 Kế hoạch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

61
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền

vững năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

62 Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn về sinh lao động năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

63 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

64
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch
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65

Quyết định phê duyệt Đề án Thống kê, hệ thống hóa, ứng dụng giá trị các địa danh, danh nhân,

huyền tích lịch sử, sản phẩm truyền thống ở Ninh Bình phục vụ phát triển du lịch và công

nghiệp văn hóa.

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

66 Kế hoạch tổ chức Festival Ninh Bình năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

67
Kế hoạch tổ chức chương trình truyền hình thực tế và liveshow ca nhạc "Miền lau trắng (Bản

tình ca miền di sản)".
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

68
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đánh giá giá trị hệ thống văn bia tại di tích

quốc gia đặc biệt núi Non Nước"
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

69
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học triển khai Đề án nghiên cứu, biên soạn bộ lịch sử Ninh

Bình
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

70
Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn

hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

71
Kế hoạch phối hợp tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2024 tại

Ninh Bình (Nếu được tỉnh đồng ý đăng cai).
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

72 Kế hoạch truyền thông chính sách năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

73
Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

74 Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2030 VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

75

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân, tổ chức,

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

76
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành

pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

77 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2024. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

78
Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm

2024 (nếu có phân cấp).
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

79 Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

80 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

81 Kế hoạch kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

82
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

83
Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên

địa bàn tỉnh.
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

84 Tổ chức triển khai nội dung Chủ đề công tác năm 2024 của Tỉnh ủy; VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn
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85

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục

thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và

xử lý giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp tại thành phố Hà Nội. 

VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

86

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí

Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

HĐND tỉnh phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực

HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hổi tỉnh Ninh Bình.

VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

87 Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

88

- Xử lý đơn thư của công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND

tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế số 07-QC/TU ngày

24/6/2019 của Tỉnh ủy. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

89
Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Báo cáo Quý I năm 2024 về kết quả công tác tiếp công

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ.
VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

90 Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. VP10 PCVP Nguyễn Văn  Nam Công Văn

91
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát Bộ phận Một cửa

cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
TTPVHCC Chánh Văn phòng Quyết định

92
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình
TTPVHCC Chánh Văn phòng Kế hoạch 

93
Phối hợp tham mưu ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh Ninh Bình

TH-CB; 

TTPVHCC
Chánh Văn phòng Quyết định

94

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo: Nnâng cao chất lượng, hiệu quả Dịch vụ 

công trực tuyến; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hệ thống thông tin báo cáo; tham 

mưu cho Văn phòng UBND tỉnh triển khai quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống 

giám sát, điều hành hoạt động Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

TTPVHCC Chánh Văn phòng Công văn

95
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình

VP1 - 

TTPVHCC
Chánh Văn phòng Quyết định

96 Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh quý I, năm 2024 TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo 

II Quý II  ( 82 nhiệm vụ)

1 Rà soát, báo cáo LĐVP quy hoạch cán bộ theo kế hoạch của Tỉnh ủy VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

2 Rà soát đối tượng nâng lương quý II VP1 Chánh Văn phòng Công văn

3 Nhập dữ liệu phiếu CCVC và nộp phiếu về Sở Nội vụ VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

4 Báo cáo tăng, giảm đóng bảo hiểm xã hội VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

5 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn
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6
Tổ chức thi đua chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5
VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

7 Tổ chức tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu con em trong đơn vị. VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

8 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý II năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

9 Rà soát tham mưu, xây dựng vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng VP1 Chánh Văn phòng Công văn

10
Tổng hợp nội dung, chuẩn bị tài liệu, tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2024
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

11 Tổng hợp, tham mưu các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND khóa XV VP2 Chánh Văn phòng Công văn

12

Chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; 

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận của Lãnh đạo chủ chốt; Báo cáo tình hình trọng 

tâm của tỉnh. 

VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

13
Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

14
Quyết định thành lập và quy định hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn 

tỉnh
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

15
Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

16 Quyết định phê duyệt thứ tự ưu tiên các phụ tải điện tỉnh Ninh Bình năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

17 Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện VB khác

18 Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện VB khác

19 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

20 Quyết định lập danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp tỉnh Ninh Bình VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

21 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021- VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết

22
Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tam Điệp

II, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
VP4 Chánh Văn phòng

Tờ trình, Dự 

thảo Nghị 

quyết

23
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

24
Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm

nhìn đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định
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25

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng

và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

26 Quyết định Quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình VP4 Chánh Văn phòng

27
Quyết định phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp 100% vốn

nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

28
Quyết định phê duyệt diện tích, quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

năm 2023 của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

29
Báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 6

tháng đầu năm 2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

30
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương

hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

31
Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6

tháng cuối năm 2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

32 Kế hoạch truyền thông thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

33 Kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

34
Hội chợ du lịch quốc tế WTM-Vương quốc Anh và tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại

CH Liên Bang Đức
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

35 Kế hoạch tổ chức lễ hội khinh khí cầu và dù lượn Tràng An - Cúc Phương VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

36
Kế hoạch rà soát, thống kê, xây dựng hồ sơ, lý lịch, số hóa cây di sản trong Quần thể danh

thắng Tràng An
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

37
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá, phương án giá sản xuất chương trình phát thanh,

truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

38

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình

VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

39 Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

40
Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và Kế hoạch thăm, tặng quà cho các

cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

41
Kế hoạch thăm, tặng quà Người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ

27/7/2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

42
Quyết định kiện toàn Trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài và Thư ký Hội đồng trọng tài

lao động nhiệm ký 2022-2027.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

43 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoà giải viên lao động năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định



8

TT Nội dung công việc
Đơn vị

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện

Loại

văn bản

Ghi chú/Chế 

độ báo cáo

44
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động

tỉnh Ninh Bình.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

45
Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

46
Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo

dưới 3 tháng.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

47 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở hộ nghèo năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

48 Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

49
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-

2025.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

50 Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

51 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

52
Quyết định phê duyệt Đề án không gian văn hóa Hoa Lư (trong đó có nội dung về dịch các tài

liệu cổ)
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

53 Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

54
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Cổng dữ liệu và Hệ

sinh thái dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình.
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

55
Quyết định phê duyệt Đề án Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di sản Kinh thành

Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

56
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đến năm

2030, tầm nhìn năm 2045. 
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

57

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình.

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

58

Quyết định thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình Quy định chi tiết việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin

về hiện vụ khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

59

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh về nâng cao năng lực công tác chữa cháy và cứu

nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình.

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

60
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh

năm 2024.
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

61
Kế hoạch tổ chức đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại

học ngành quân sự cơ sở năm 2024.
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch
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62
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện,

thành phố năm 2023.
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

63
Đề án chi tiết sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai

đoạn 2023 - 2025.
VP7 Chánh Văn phòng

64
Nghị quyết về việc thông qua Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh

Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025.
VP7 Chánh Văn phòng Nghị quyết

65

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND

tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình.

VP7 Chánh Văn phòng Nghị quyết

66
Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp của Cuba và Canada 

nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại thị trường Bắc Mỹ, Trung Mỹ.
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

67
Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo làm việc với ĐSQ Việt Nam tại Cuba, ĐSQ Việt Nam tại 

Canada; tìm kiếm cơ hội hợp tác với địa phương của Cuba, các địa phương của Canada.
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

68 Tìm hiểu công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thể giới VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

69

Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Tây Ban Nha, Đức, I-

ta-li-a trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; tìm hiểu kinh nghiệm trong các lĩnh vực: phát triển công 

nghiệp văn hóa; xây dựng thương hiệu địa phương; bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn 

hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

70
Tìm hiểu kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển và quản lý chính quyền điện tử; trao đổi kinh 

nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại 03 nước.
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

71
Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo tham quan, khảo sát thực tế tại Nhà máy Điện khí ICE của Tập

đoàn Wartsila tại Indonesia.
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

72

Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo làm việc với Thương vụ và ĐSQ Việt Nam tại Philippines, Phòng Công 

nghiệp và Thương mại Philippines nhằm xúc tiến đầu tư; tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác xây dựng 

và phát triển các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tại Philippines
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

73

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và xử lý giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt

cấp tại thành phố Hà Nội.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

74

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí

Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

HĐND tỉnh phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực

HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hổi tỉnh Ninh Bình.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

75 Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn
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76

Xử lý đơn thư của công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

và Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế số 07-QC/TU ngày

24/6/2019 của Tỉnh ủy. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

77

Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Báo cáo Quý II năm 2024, Báo cáo 6 tháng về kết quả

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trình HĐND tỉnh và

báo cáo Thanh tra Chính phủ.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

78 Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

79

Tổ chức đi cơ cở (một số huyện, thành phố) để nắm bắt tình hình, đôn đốc việc giải quyết đơn

thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức đi học tập kinh nghiệm một số địa phương về công

tác tiếp công dân.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

80 Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh quý II, năm 2024 TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo 

81
Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương 

(DDCI) năm 2024
TTPVHCC Chánh Văn phòng Kế hoạch 

82
Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp
TTPVHCC Chánh Văn phòng Kế hoạch 

III Quý III ( 43 nhiệm vụ)

1 Rà soát, báo cáo quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch của Tỉnh ủy VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

2 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý III năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

3
Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 

năm 2025
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

4

Tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp giữa năm 2024; triển khai thực hiện các cam kết chất vấn tại phiên chất vấn 

kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XV

VP2 Chánh Văn phòng Công văn

5

Chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu

năm 2024; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận

của Lãnh đạo chủ chốt; Báo cáo tình hình trọng tâm của tỉnh. 

VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

6 Đề án Phát triển vùng biển Kim Sơn trở thành hành lang kinh tế, động lực trưởng mới đến năm VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Đề án

7
Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - 

dịch vụ Phú Long, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
VP4 Chánh Văn phòng

Tờ trình, Dự 

thảo Nghị 

quyết

8
Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua

tỉnh Ninh Bình
VP4 Chánh Văn phòng

9
Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ

năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết
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10
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo

phương thức tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

11 Kế hoạch thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2024. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

12
Kế hoạch thăm, tặng quà Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa nhân dịp Quốc

khánh 2/9/2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

13
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư diêm nghiệp năm

2024. 
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

14
Kế hoạch thăm và tặng quà Người cao tuổi nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

(01/10) năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

15
Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

16
Công văn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm

học 2024-2025.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Công văn

17

Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa - xã

hội, môi trường - sinh thái chuyên biệt, đặc sắc ở Ninh Bình dựa trên tiềm năng nổi trội, lợi thế

cạnh tranh gắn với phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

18
Quyết định phê duyệt Đề án tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp

hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2030.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

19 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

20 Quyết định thành lập BTC Giải Quần vợt quốc tế ITF U18 - J30. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

21 Quyết định thành lập BTC Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup năm 2024 VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

22
Kế hoạch phối hợp tổ chức vòng chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Sao

Mai năm 2024
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

23 Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Chèo VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

24

Quyết định V/v phê duyệt danh mục, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình đặt

hàng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tỉnh Ninh Bình trên sóng Đài Phát thanh và

Truyền hình tỉnh năm 2024.

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

25

Quyết định ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; giám sát, đánh giá, kiểm định

chất lượng; nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình. 

VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

26
Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà

nước tỉnh Ninh Bình năm 2023 (PDTI 2023).
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

27 Kế hoạch triển khai Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2024. VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

28
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức

chủ trì thực hiện năm 2025.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định
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29
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN của tỉnh năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

30 Quyết định cử đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2024. VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

31
Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của tỉnh Ninh Bình năm 2024.
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

32 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2024. VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo

33
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

34
Phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo

tồn di sản thế giới, phát triển du lịch tại Bhutan.
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

35

Tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Ấn Độ, thúc đẩy hợp

tác trong phát triển du lịch tâm linh và bảo tồn các giá trị văn hóa, di tích lịch sử; xúc tiến du

lịch tại thị trường Ấn Độ.

VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

36
Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa

bàn tỉnh và xử lý giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp tại thành phố Hà Nội. 
VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

37

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí

Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

HĐND tỉnh phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực

HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

38 Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

39

Xử lý đơn thư của công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

và Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế số 07-QC/TU ngày

24/6/2019 của Tỉnh ủy. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

40
Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Báo cáo Quý III năm 2024 về kết quả công tác tiếp công

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ.
VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

41 Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

42
Tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thay đổi nhân sự cử ra làm việc tại 

Trung tâm (đợt 5 năm 2024 -2025);  
TTPVHCC Chánh Văn phòng Quyết định

43 Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh quý III, năm 2024 TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo

IV Quý IV (78 nhiệm vụ)

1 Hướng dẫn các phòng, ban đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 2024 VP1 Chánh Văn phòng Công văn

2 Hướng dẫn các phòng, ban thực hiện bình bầu thi đua-khen thưởng năm 2024 VP1 Chánh Văn phòng Công văn
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3 Tổng hợp Kết quả đánh giá xếp loại và Thi đua khen thưởng VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

4 Tổng kết công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

5 Xây dựng các báo cáo chuyên đề với cơ quan chuyên môn VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

6 Tổ chức thi đua và kế hoạch các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 VP1 Chánh Văn phòng Kế hoạch

7 Tổ chức thi đua các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

8 Báo cáo tổng kết năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

9 Xây dựng kế hoạch trong và sau tết dương lịch và tết cổ truyền Nguyên đán 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

10 Xây dựng tài liệu hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh VP1 Chánh Văn phòng Công văn

11 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý IV năm 2024 VP1 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Báo cáo

12
Tổng hợp nội dung, chuẩn bị tài liệu, tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2024
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

13 Tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ Quý IV VP2 Chánh Văn phòng Công văn

14
Tổng hợp, tham mưu các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2024 và chương trình xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2025
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

15 Tham mưu, tổng hợp, phục vụ kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XV VP2 Chánh Văn phòng Công văn

16

Chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh năm 2024; Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận của Lãnh đạo chủ chốt; Báo cáo 

tình hình trọng tâm của tỉnh. 

VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

17
Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà 

nước năm 2025
VP2 Chánh Văn phòng Quyết định

20 Đăng ký Đề án vào Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ VP2 Chánh Văn phòng Công văn

21 Xây dựng Chương trình công tác năm 2025 của UBND tỉnh. VP2 Chánh Văn phòng Công văn

22 Xây dựng Chỉ thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025 VP2 Chánh Văn phòng Công văn

23 Tham mưu, phục vụ công tác tổng kết năm 2024 của UBND tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Công văn

24

Đề án Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường dựa trên năng 

lực kết nối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, đồng bộ hóa giữa phát triển 

công nghiệp, dịch vụ và đô thị

VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Đề án

25 Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2025 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

26
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2025
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

27
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2025
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết

28

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2025

VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết
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29
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

30
Quyết định điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ các 

nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

31
Quyết định phê duyệt bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn 

tỉnh 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

32

Đề án Xây dựng Ninh Bình là thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản thiên niên kỷ

tiêu biểu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên nền tảng Cố đô Hoa Lư, phát huy lợi thế

nổi trội, giá trị độc đáo, sức mạnh mềm

VP4 Chánh Văn phòng Hội thảo

33
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch chung xây dựng tiểu vùng phát triển du lịch

huyện Yên Mô (Khu vực Yên Đồng, Yên thắng, Yên Thái, Yên Lâm)
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

34
Quyết định rà soát, lập điều chỉnh các Quy hoạch phân khu các khu vực trong QH chung đô thị

Ninh Bình đến năm 2040
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

35 Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2024 VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

36 Quyết định ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

37
Quyết định lập Hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch đô thị Ninh Bình và triển khai mốc giới ngoài

thực địa
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

38
Đề án Thống kê, hệ thống hóa, ứng dụng tri thức bản địa vào phát triển các sản phẩm du lịch

khác biệt, đẳng cấp, thương hiệu ở tỉnh Ninh Bình trong điều kiện mới
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Đề án

39 Báo cáo Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

40 Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

41
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà

nước và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

42
Báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh năm

2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

43 Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 tỉnh Ninh Bình VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

44 Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

45 Nghị quyết quy định chi trả nhuận bút đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

46
Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách

địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

47 Nghị quyết về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

48 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2023 VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

49
Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ninh Bình năm 2024
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết
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50
Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

51
Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Nghị quyết

52 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình VP5 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

53
Quyết định Công bố xếp loại năm 2023 các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh

làm chủ sở hữu
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

54 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

55
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở

giới năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

56
Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư

diêm nghiệp năm 2024.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

57  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2025. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Kế hoạch

58 Quyết định thành lập BTC Giải Cầu lông quốc tế “Vietnam International Challenge 2024”. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

59
Quyết định Ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Ninh Bình,

phiên bản 3.0.
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Quyết định

60
Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh

Ninh Bình năm 2025.
VP6 PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

61
Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về việc ban hành Quy

chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ Hoa Lư.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

62
Quyết định Phê duyệt Tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho các đề tài,

dự án năm 2025.
VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

63 Quyết định Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. VP6 PCVP Nguyễn Tiến Dũng Quyết định

64
Kế hoạch hoạt động phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh năm 2025.
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

65 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

66
Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB, PTKT dự bị

nền kinh tế quốc dân năm 2205.
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

67

Quyết định thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

68  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

69
Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của toàn tỉnh.
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định
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70

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và xử lý giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt

cấp tại thành phố Hà Nội. 

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

71

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí

Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

HĐND tỉnh phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực

HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

72 Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

73

Xử lý đơn thư của công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

và Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế số 07-QC/TU ngày

24/6/2019 của Tỉnh ủy. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

74 Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

75

Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Báo cáo năm 2024 về kết quả công tác tiếp công dân,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trình HĐND tỉnh và báo cáo Thanh tra Chính

phủ.

VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

76
Tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kết quả thực hiện Chủ

đề công tác năm 2024.
VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

77
Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2025
TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo

78
Báo cáo công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng của Hệ thống Camera giám sát, hệ 

thống thông tin báo cáo và các hệ thống khác đang hoạt động tại Trung tâm
TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo 

V Các nhiệm vụ khác và nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo

1
Tham mưu tổ chức các Hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành hằng

tháng, hằng Quý của UBND tỉnh
VP2 Chánh Văn phòng Hội nghị

2
Chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh và của Thường 

trực Tỉnh ủy
VP2 Chánh Văn phòng Hội nghị

3
Theo dõi, đôn đốc, tham mưu đánh giá tình hình tăng trưởng và các giải pháp phù hợp để thúc 

đẩy tăng trưởng
VP2 Chánh Văn phòng Thường xuyên

4
Tham mưu triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính 

phủ thường kỳ hằng tháng, Quý
VP2 Chánh Văn phòng

Công văn, 

báo cáo

5

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2025

VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết
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TT Nội dung công việc
Đơn vị

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện

Loại

văn bản

Ghi chú/Chế 

độ báo cáo

6
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

7
Quyết định điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ các 

nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

8
Quyết định phê duyệt bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn 

tỉnh 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

9 Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án năm 2024 VP4 Chánh Văn phòng

Tờ trình, Dự 

thảo Nghị 

quyết

Theo kỳ họp 

thường lệ và 

chuyên đề của 

HĐND tỉnh 

10
Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc về công tác GPMP, tình hình 

thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
VP4 Chánh Văn phòng

Kiểm tra hiện 

trường

11
Theo dõi, đôn đốc, báo cáo về tình hình thực hiện các Đề án trong Chương trình công tác năm 

của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
VP4 Chánh Văn phòng Công văn

Định kỳ hằng 

tháng

12 Báo cáo về tình hình  thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo
Định kỳ hằng 

tháng

13
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính 

phủ
VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

Định kỳ hằng 

tháng

14

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Báo cáo 6 tháng đầu

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo năm 2024 và phương hướng,

nhiệm vụ năm 2025.

VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo
Tháng 6 và tháng 

11

15

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Báo cáo 6 tháng đầu năm,

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Báo cáo năm 2024 và phương hướng,

nhiệm vụ năm 2025.

VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo
Tháng 6 và tháng 

11

16

Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh,

cấp huyện, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong

đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập

do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao

nhiệm vụ; quyết định số lượng hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ

trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh

vực sự nghiệp giáo dục và y tế; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2025.

VP7 Chánh Văn phòng Nghị quyết

Khi có Quyết 

định giao biên 

chế năm 2025

của Ban Tổ chức 

Trung ương

17 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. VP7 Chánh Văn phòng Nghị quyết
Khi có Thông 

báo của Tỉnh ủy
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TT Nội dung công việc
Đơn vị

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện

Loại

văn bản

Ghi chú/Chế 

độ báo cáo

18

Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với cơ quan hành chính

Nhà nước, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các

đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công

lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

Khi có hướng dẫn 

của Bộ, ngành, 

Trung 

ương

19

Quyết định thay thế Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch,

vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

Khi có hướng dẫn 

của Bộ, ngành, 

Trung 

ương

20 Kế hoạch chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch
Sau khi có hướng

dẫn của TW

21

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của

Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý năm 2024.

VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo Tháng 3, 6, 9, 12

22

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từng Quý và năm

2024.

VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo Tháng 3, 6, 9, 12

23
Tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ về công tác ngoại vụ đối với các đồng chí lãnh đạo UBND

tỉnh và các Đoàn công tác của tỉnh
VP9 PCVP Nguyễn Hải Riện

24

Thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong công tác tiếp công dân, xử lý các trường hợp công dân

khiếu kiện vượt cấp theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

25
Phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp xử lý, giải quyết các vụ

việc khiếu kiện hành chính theo quy định của pháp luật.
VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

26
Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh về ý kiến, quan điểm, tham gia tố tụng tại Toà án trong

các vụ kiện hành chính (nếu có vụ việc)./.
VP10 PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

27

Theo dõi tiến độ các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024

 TTPVHCC Lãnh đạo Văn phòng

28

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh liên quan

đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chỉ số PCI, DDCI, PAPI, cải cách hành chính

của tỉnh (PAR INDEX) trung tâm được giao theo dõi

TTPVHCC Chánh Văn phòng
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TT Nội dung công việc
Đơn vị

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện

Loại

văn bản

Ghi chú/Chế 

độ báo cáo

29

Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của Trung tâm và dịch vụ công trực tuyến trên

Website Trung tâm; đôn đốc các đơn vị phối hợp tuyên truyền: Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh

Binh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ....Triển khai khai thác

phần mềm Zalo, mạng xã hội facebook để tuyên truyền về TTHC và dịch vụ công trực tuyến.

TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo

30
Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số đảm bảo

an toàn an ninh thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

31 Tham mưu ban hành văn bản về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin lên cổng TTĐT tỉnh. TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

32
Tham mưu ban hành văn bản về việc đề nghị phối hợp thực hiện chuyên mục “Hỏi-Đáp” trên

Cổng TTĐT tỉnh.
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

33 Làm mới giao diện Cổng TTĐT tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

34

Xây dựng Kế hoạch định kỳ Diệt virus, vệ sinh thiết bị, nâng cấp, cập nhật phần mềm ứng

dụng, phần mềm diệt virus máy tính tại các phòng, bộ phận của Văn phòng UBND tỉnh năm

2024

TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

35
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng mạng LAN Văn phòng UBND

tỉnh năm 2024
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Kế hoạch

36 Tham mưu tổ chức hội nghị Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

37 Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện quy định của Pháp luật về Công báo TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Báo cáo

38
Duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo,

điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

39 Đảm bảo hoạt động mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

40
Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang TTĐT do Văn phòng UBND tỉnh

quản lý vận hành
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

41 Xây dựng và duy trì hoạt động trang Fanpage Cổng TTĐT tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

42 Thu thập, biên tập phát hành Công báo in và Công báo điện tử tỉnh năm 2024 TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn
Theo từng 

tháng, quý

43 Thu thập, cập nhật văn bản lên các Hệ thống CSDL VBQPPL; Cổng TTĐT tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn
Theo từng 

tháng, quý

44
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công khai kết quả

giải quyết PAKN 
TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn

45 Tiếp nhận và đăng tải lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn bản QPPL trên Cổng TTĐT tỉnh TTTHCB PCVP Nguyễn Văn Nam Công văn
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